
Họ và tên Số CMTND

Tổng cộng 51

I Xã Chiềng Sinh 1

1 Lê Văn Công 1

II Xã Mùn Chung 1

1 Lò Văn Danh 1

III Xã Mường Mùn 1

1 Trần Thị Hoa 1

IV Xã Phình Sáng 2

1 Thào A Sử 1

2 Giàng Khua Nhè 1

V Xã Pú Nhung 1

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày    tháng      năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

DANH SÁCH CÁC CHỦ RỪNG CHƯA MỞ TÀI KHOẢN ĐỂ NHẬN TIỀN CUNG ỨNG  DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN.

Stt

Chủ rừng 
Thông tin 

chủ rừng 

Ngân hàng CSXH Ngân hàng Nông Nghiệp Dịch vụViettellpay

Cộng đồng
Chưa đủ đk thanh 

toán
Hộ gia đình Cộng đồng Hộ gia đình Cộng đồng Hộ gia đình
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1 Lầu Dũng Khứ 1

VI Xã Quài Cang 8

1 Cà Văn Anh 1

2 Cà Văn Liên 1

3 Lò Văn Ún 1

4 Quàng Văn Pịa 1

5 Lò Văn Long 1

6 Lò Văn Nọi 1

7 Lường Văn Lương 1

8 Tạ Văn Nhinh 1

VII Xã Quài Nưa 3

1 Phạm Thanh Quang 1

2 Đỗ Quý Khích 1

3 Lò Văn Ún 1
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VIII Xã Quài Tở 1

1 Cà Văn Đoan 1

IX Xã Tỏa Tình 11

1 Mùa A Dơ 1

2 Mùa Chứ Giàng 1

3 Lầu Nhìa Súa 1

4 Mùa khua Của 1

5 Mùa A Sở 1

6 Mùa Giống Vàng 1

7 Mùa Sái Nính 1

8 Giàng Chù Tú 1

9 Mùa Nhìa Hờ 1

10 Mùa A Dày 1

11 Giàng Giống Páo 1
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X TT Tuần Giáo 22

1 Nguyễn Văn Dội 1

2 Tạ Hoàng Hiệp 1

3 Vũ Đình Hải 1

4 Nguyễn Thị Liễu 1

5 Phạm Thanh Cường 1

6 Vũ Đình Hiệu 1

7 Nguyễn Như Hải 1

8 Bạc Cầm Chủ 1

9 Lò Văn Ngoan 1

10 Quàng Văn É 1

11 Bạc Cầm Bật 1

12 Nguyễn Văn Bình 1

13 Lò Văn Hằng 1
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14 Lò Văn Tâm 1

15 Cà Văn Phanh 1

16 Lường Văn Thong 1

17 Lê Quảng Đại 1

18 Quàng Văn Hà 1

19 Quàng Văn Phương 1

20 Quàng Văn Tun 1

21 Bùi Thị Mưa 1

22 Bản Lập (Huổi Hạ) 1
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